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	Subject:
	Coronavirus (COVID 19) - Hướng dẫn liên quan đến COVID-19 để đảm bảo giãn cách trên tàu an toàn giữa các thuyền viên và nhân viên trên bờ


Tổng thư ký đã biết được rằng đại dịch vi rút Corona (COVID-19) đã gây ra các vấn đề liên quan đến việc giãn cáchtrên tàu, giữa các thuyền viên và các nhân viên trên bờ khi tàu cập cảng. Vận tải đóng vai tròhết sức quan trọng trong việc duy trì được các chuỗi cung ứng toàn cầu.Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tất cả các bên thuộc thành phầngiãn cách giữa tàu và bờ phải giữ cho mọi người an toàn nhất có thể trong mọi lúc và không được để ai, bất kể dù họ là nhân viên tàu hay công nhân trên bờ tạm thờiđược lên trên tàu, tránh tạo ranhững rủi ro không đáng có.
Chủ đề hướng dẫn trong phụ lục nhằm giải quyết các mối quan tâm và kỳ vọng lớn của các thủy thủ đoàn và nhân viên trên bờ thông qua việc thực hiện các biện pháp thực tế, dựa trên rủi ro để giải quyết rủi ro COVID-19 cho tất cả các bên liên quan trong việcgiãn cáchgiữa tàu và/bờ.
Để quản lý an toàn khi cập cảng và tôn trọng việcgiãn cáchgiữa tàu và bờ, tất cả các bên cần phải liên lạc trước với các cảng cập, phải cởi mở về các yêu cầu của mỗi bên để có thể quản lý rủi ro đối với vi rút COVID-19 một cách hiệu quả, phải linh hoạt và thực tế trong việc giải quyết bất kỳ sự khác biệt trong yêu cầu và theo mong đợi.

Mở rộng về các khuyến nghị có trong Thông tri số 204 / Add.6 ngày 27 tháng 3 năm 2020, Tổng thư ký đã nhận được các hướng dẫn được đính kèm liên quan đến COVID-19 để đảm bảo an toàngiãn cáchtrên tàugiữa nhân viên tàu và bờ, được đề xuất bởi một bộ phận tiêu biểu của các hiệp hội ngành công nghiệp toàn cầu về tình trạng tư vấn với Tổ chức: ICS, IAPH, BIMCO, IACS, IFSMA, IMPA, INTERTANKO, Câu lạc bộ P & I, CLIA, INTERCARGO, InterManager, IPTA, FONASBA và WSC, đồng thời cũng tính đến đầu vào từ Hội đồng sử dụng lao động hàng hải quốc tế (IMEC) và Hiệp hội chủ sở hữu tàu hỗ trợ quốc tế (ISOA)
Các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế được mời sử dụng bản phụ lụchướng dẫnvà phổ biến chúng trong các cơ quan quốc gia có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hàng hải, y tế, hải quan, nhập cư, kiểm soát biên giới; và liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền quốc gia, về việc sử dụng và thực hiện bản hướng dẫn.
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PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 VỂ BẢO ĐẢM AN TOÀNGIÃN CÁCH
TRÊN TẦU GIỮA CÁC THUYỀN VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRÊN BỜ
Mở đầu
1 Đại dịch virút corona (COVID-19) đã tạo ra các vấn đề liên quan đến giãn cách trên tàugiữa những người đi biển và nhân viên trên bờ khi tàu cập cảng. Những vấn đề này thường liên quan đến thuyền viên và các nhân viên trên bờ như đại lý, thanh tra viên, hoa tiêu, công nhân bốc dỡ hàng ở cảng, giám định viên, v.v., theo các thủ tục phân tranh để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm liên quan đến vi rút. Các quy trình và yêu cầu khác nhau được thiết lập trên toàn cầu cho các công nhân trên bờ bởi chính quyền quốc gia, chính quyền địa phương, các tổ chức chuyên nghiệp và các công ty sử dụng lao động so sánh với các công ty được đặt bởi các quốc gia có tàu treo cờ và các thủy thủ đoàn của các công ty vận tải biển thực hiện trong lúc tàu đang hành trình.
2  Mục tiêu của tất cả các bên trong việc giãn cách tàu/bờ là giữ cho mọi người an toàn nhất có thể trong mọi lúc, bất kể họ là những người đi biển làm việc trên tàu hay công nhân trên bờ tạm thời lên tàu và không đặt ai ở rủi ro không đáng có hoặc ở một vị trí mà họ cảm thấy không thể chấp nhận được.
3 Các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các cá nhân có những sự khác nhau rõ rệt giữa các Bang và giữa các công ty với nhau. Sự khác biệt về những điều nên hoặc không nên làm không nên áp dụng đối với việc quản lý rủi ro liên quan đến COVID-19. Điều nàyđược hiểu rằng một số bên không tuân theo các thủ tục thích hợp, mặc dù các thủ tục hiện tại có thể là những yêu cầu của một bên có trách nhiệm.
4 Có nhiều quan điểm khác nhau trên toàn cầu về các biện pháp dựa trên rủi ro là phù hợp trong đại dịch và do đó các quy trình khác nhau đang được thực hiện liên quan đến việc tương tác, thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), giãn cách xã hội, vệ sinh và xét nghiệm.
Mục tiêu
5 Hướng dẫn này nhằm mục đích giải quyết các mối quan tâm đáng quan ngại và kỳ vọng của các thuyền viên và nhân viên trên bờ thông qua việc thực hiện các biện pháp thực tế, dựa trên rủi ro để giải quyết nguy hiểm do COVID-19 cho tất cả các nhân viên tham gia giãn cách tàu / bờ.
Khuyến nghị của Tổ chức Hàng hải Quốc tế Liên Hợp Quốc (IMO)
6 Thông tri IMO số 4204/Add.6 Danh sách sơ bộ các khuyến nghị cho Chính phủ và các cơ quan quốc gia có liên quan về việc tạo thuận lợi cho thương mại hàng hải trong đại dịch COVID-19 ngày 27 tháng 3 năm 2020, bao gồm các khuyến nghị sau đây cho các Quốc gia Thành viên về ʺBiện phápbảo đảm việc bảo vệ sức khỏe tại các cảng - trong đó ‘Các cơ quan quản lý và chính quyền quốc gia có liên quan được khuyến nghị’:

7 :
· Yêu cầu tàu báo cáo bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm COVID-19 trên tàu càng sớm càng tốt trước khi đến chính quyền liên quan tại cảng.
· Khuyên các tàu thường xuyên theo dõi nhân viên trên tàu trong khi cập cảng về bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID-19 và báo cáo mọi thay đổi về tình trạng sức khỏe của nhân viên trên tàu với các chính quyền liên quan tại cảng.

· Cân nhắc tạm thời hạn chế cácthuyền viênlên tàu khi đang ở cảng (trừ khi hoặc cho đến khi tình huống được cấp phép) ngọai trừ rời khỏi tàuvì thay ca hoặc để nhận hỗ trợ y tế khẩn cấp không có sẵn trên tàu.

· Giới hạn số lượng tương tác với nhân viên càng nhiều càng tốt trên tàu bởi các đối tượng trong cảng ngoại trừ những người quan trọng và cần thiết cho việc tiếp tục vận hành và cung cấp cho tàu
· Cung cấp thông tin cho nhân viên cảng về các biện pháp bảo vệ cơ bản phòng chống COVID-19 dựa trên lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
· Đảm bảo những người làm việc tại cảng và làm việc với tàu thuyền được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp (có thể bao gồm khẩu trang, chất khử trùng và các vật dụng chuyên dụng khác để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút) trước khi tiếp xúc với người đi biển.
·  Yêu cầu chính quyền cảng và nhân viên cảng tuân thủ mọi sàng lọc, các giao thức hoặc thủ tục khác được giới thiệu khi thăm tàu để giải quyết COVID-19.ʺ
Quản lý rủi ro
7.  Để giữ cho tất cả các nhân viên tàu và bờ an toàn nhất có thể, tất cả các bên nên cân nhắc về cách quản lý rủi ro liên quan đến COVID-19 tốt nhất.
8 Các biện pháp kiểm soát phù hợp cần được thiết lập để đảm bảo rủi ro và tác động được quản lý ở mức chấp nhận được và các biện pháp tương ứng được thiết lập để giảm thiểu, kiểm soát và quản lý các rủi ro mà Covid-19 có thể gây ra cho tất cả mọi người.
Liên lạc
9 Là một phần trong quy trình quản lý và kiểm soát rủi ro, trước khi cập cảng, tàu phải liên lạc các yêu cầu liên quan đến việc quản lý rủi ro COVID-19 áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ dự kiến và các nhà sỹ quan cảng biển dự kiến sẽ lên tàu trong thời gian tàu cập cảng, có thể được điều phối thông qua đại lý của tàu ở cảngkhiphù hợp.
10 Chúng tôi muốn khuyến nghị thêm rằng trước khi đến cảng, các nhà cung cấp dịch vụ trên bờ và các sỹ quan cảng biển phải truyền đạt các yêu cầu của họ liên quan đến quản lý rủi ro COVID-19 cho tàu.Một lần nữa điều này có thể được điều phối bởi đại lý tàu ở cảng khi phù  hợp.
Các biện pháp được thực thi bởi các công ty vận tải, nhà cung cấp dịch vụ trên bờ và cảng, cơ quan nhập cảnh và hải quan để giải quyết rủi ro từ COVID-19 cho nhân viên của họ
11 Các Công ty vận tải.Căn cứ theo Bộ luật ISM Các công ty vận tải được yêu cầu đánh giá tất cả các rủi ro đã được xác định đối với tàu và nhân viên của họ và thiết lập các biện pháp bảo vệ phù hợp thường được ghi trong Hệ thống quản lý an toàn (SMS) của họ. Do đó, các công ty vận tải phải xây dựng cho mỗi tàu của họ về kế hoạch và quy trình chi tiết liên quan đến các khía cạnh và rủi ro khác nhau vềvi rút Corona (COVID-19) bao gồm các rủi ro đã xác định và các giảm thiểu liên quan đến giãn cáchgiữa thủy thủ đoàn và nhân viên trên bờ như một phần của quy trình vận hành tàu. Các quy trình và hướng dẫn dựa trên rủi ro được ghi lại, nên dựa trên hướng dẫn mới nhất liên quan đến COVID-19 từ WHO, Hiệp hội sức khỏe hàng hải quốc tế (IMHA) và các yêu cầu của Nhà nước về sự phù hợp của quốc gia có tàu treocờ . Cần tính đến ‘việc phân cấp các biện pháp kiểm soát để hướng dẫn thiết lập các biện pháp kiểm soát an toàn hiệu quả để giảm rủi ro’ (đã được nêu chi tiết trong bảng 1).
12 Nhà cung cấp dịch vụ cơ bản trên bờ. Các tổ chức cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ bản trên bờ cho tàu, như đại lý, người cung ứng, thanh tra viên, hoa tiêu, nhân viên bốc dỡ, giám sát viên, kỹ sư dịch vụ, v.v., phải thực hiện các thủ tục rủi ro cơ bản và hướng dẫn cho nhân viên của họ liên quan đếnCOVID-19 về quy trình nội bộ dựa trên bản hướng dẫm mới nhất  của  WHO, IMHA.và yêu cầu quốc gia và cảng địa phương cần phảichú ý thực hiện nghiêm túc ‘việc phân cấp các biện pháp kiểm soát để hướng dẫn thiết lập các biện pháp kiểm soát an toàn hiệu quả để giảm rủi ro’ (đã đượcnêu chi tiết trong bảng 1).
13 Cảng, cơ quan nhập cảnh và hải quan. Các cơ quan có trách nhiệm đối với các cán bộ nhập cảnh,  Hải quan, Thanh tra Kiểm tra nhà nước tại cảng biển, v.v., nên thực hiện các quy trình và hướng dẫn dựa trên rủi ro cho nhân viên của họ về COVID-19 trong các thủ tục nội bộ của họ, dựa trên hướng dẫn mới nhất từ WHO, IMHA.Các yêu cầu quốc gia và cảng địa phương cần phảichú ý thực hiện nghiêm túc ‘việc phân cấp các biện pháp kiểm soát để hướng dẫn thiết lập các biện pháp kiểm soát an toàn hiệu quả để giảm rủi ro’ (đã đượcnêu chi tiết trong bảng 1).
Phân cấp các biện pháp kiểm soát
14 Dưới đây phác thảo một hệ thống phân cấp các biện pháp kiểm soát như một hướng dẫn để thiết lập các biện pháp kiểm soát an toàn hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
Bảng hướng dẫn phân cấp các biện pháp kiểm soát để thiết lập các biện pháp kiểm soát an toàn hiệu quả và giảm thiểu rủi ro
	1 Loại trừ
	Loại trừcác mối nguy hiểm là biện pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro.
Không nên áp dụng làm việc trên tàu nếu có một phương pháp an toàn hơn để thực hiện nhiệm vụ, chẳng hạn như không làm việc tại tàu nếu không cần thiết. Trong một số trường hợp như: tiến hành đánh giá, khảo sát, kiểm tra và đào tạo thì việc làm việc trên tàu là không cần thiết hoặc giảm số lượng nhân sự cần tham dự.

	· Liệu có mặt trên tàu có cần thiết vào thời điểm này không?
· Liệu công việc có thể hoàn thành từ xa?
· Liệu công việc có thể hoãn lại được không?
Nếu như sự có mặt trên tàu là cần thiết, vậy có thể giảm rủi ro bằng giảm số lượng tham dự và / hoặc có thể giảm một phần công việc thường được thực hiện trên tàu không, ví dụ: xem xét tài liệu và phỏng vấn vv có thể được tiến hành từ xa?


	2 Giảm thiểu
	Liệu có thể giảm số người có mặt trên tàu?
Trong trường hợp không thể loại bỏ hoàn toàn các mối nguy hiểm, có thể giảm rủi ro bằng cách hạn chế yếu tố trên tàu của công việc

	· Liệu có thể giảm số lượng người có mặt trên tàu và / hoặc giảm thời gian trên tàu?
· Liệu một phần công việc có thể được thực hiện từ xa, ví dụ như kiểm tra trực quan, giám sátdiễn tập, phỏng vấn?
· Có cần thiết phải tham dự trực tiếp các cuộc họp hay có thể được thực hiện từ xa để giảm số lượng người tham dự và giảm thời lượng?

· Liệu thông tin có thể được cung cấp từ xa để đánh giá và giảm số lượng người trên tàu
Khi việc giảm số người trên tàu đến mức có thể, thì nên xem xét cách kiểm soátnhững rủi ro còn lại.


	3 Liên lạc
	Nếu sự có mặt của nhân viên trên bờ là bắt buộc, hãy liên lạc và hiểu các điều kiện cần đáp ứng khi có người trên tàu.

Đảm bảo các yêu cầu của mỗi bên, tàu và tổ chức trên bờ cần giao tiếp tốt với nhau, được đánh giá và được hiểu rõ. Nếu có sự khác biệt về điều kiện của biện pháp kiểm soát, cần có sự đồng ý của các bên trước khi có sự can thiệp của tàu thuyền.
	· Các yêu cầu của tàu và tổ chức trên bờ có liên quan đến quản lý rủi ro và kiểm soát COVID-19 đã được thông báo kịp thời cho tất cả các bên trước khi tàu cập bến không? Có thể dự tính rằng đại lý tàu sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này.
· Các yêu cầu của mỗi bên có được các bên khác hiểu rõ không?
· Các yêu cầu có được căn chỉnh? Ví dụ: yêu cầu sử dụng PPE?
Nếu quản lý rủi ro và yêu cầu của bất kỳ bên nào không được liên kết hoặc không được thông qua thì các biện pháp kiểm soát hành chính bổ sung có thể là cần thiết.


	4 Kiểm soát
	Nếu các yêu cầu giữa 2 bên, tàu và tổ chức trên bờ đã được truyền đạt cho nhau và được đánh giá, nhưng không được thông qua hoặc có sự khác biệt thì cần phải thực hiện các biện pháp kiểm soát hành chính để mọi yêu cầu đều được thông qua và nhận được sự chấp thuận từ 2 bên trước khi có sự can thiệp của tàu.
	Nếu các biện pháp kiểm soát của tàu và tổ chức trên bờ ban đầu không được căn chỉnh hoặc không được hiểu rõ để xác định các hành động cần thiết cho việc khắc phục tình hình thì
Các cân nhắc cần bao gồm:
· Có cần giải thích thêm về các yêu cầu cần được cung cấp không?
· Nếu các yêu cầu không được thông qua hoặc được căn chỉnh thì các biện pháp kiểm soát có thể được thực hiện bằng việc làm rõ các yêu cầu hoặc đồng ý các yêu cầu được thỏa thuận giữahai bên không?
· Những biện pháp bảo vệ nào được áp dụng cho tàu thuyền và cho nhân viên trên tàu?
· Các biện pháp thay thế có thể được chấp nhận không? Ví dụ: tàu cung cấp PPE cho nhân viên trên bờ?
· Liệu việc cách ly có thể được duy trì?
· Có thể tránh / giảm thiểu không gian lưu trú của phi hành đoàn?
 Yêu cầu được thỏa thuận giữa hai bên khác với cácbiện pháp thông thường, đối với một trong hai bên được thỏa thuận, các yêu cầu liên quan phải được thông báo rõ ràng và được sự đồng ý của tất cả các bên đã tác động đến các thuyền viên của tàu và những người tham gia trên bờ.



	5
Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
	Hiểu rõ các yêu cầu cần đáp ứng về thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và dự kiến sẽ được sử dụng bởi thủy thủ đoàn và nhân viên trên bờ trong khi ở trên tàu và vào thời gian nào.
	Ngoài việc hiểu được những kỳ vọng về thiết bị bảo hộ cá nhân được thỏa thuận giữa 2 bên: thuyền viên và nhân viên trên bờ, cần phải đánh giá những điều sau đây:
· Thiết bị bảo hộ cá nhấn có được đồng ý là cần sẵn cho cả hai bên chưa? Nếu không, nó có thể được cung cấp bởi bên còn lại nếu cần thiết, vào trước hoặc tại thời điểm lên tàu không?
· Các thiết bị bảo hộ cá nhân hiện có có tuân thủ các thông số kỹ thuật được khuyến nghị phù hợp không? Liệu nó có tương thích vớicác thiết bị khác và thiết bị bảo hộ cá nhân khác được đeo và sử dụng trong quá trình can thiệp không?Các thiết bị bảo hộ cá nhân được cấp sẵn có cho phép thực hiện công việc dự định một cách hiệu quả không
· Liệu các thiết bị bảo hộ cá nhân đã được khử trùng chưa? Được khử trùng tại đâu?
· Người dùng đã được hướng dẫn cách kiểm tra, đeo, sử dụng và vứt bỏ các thiết bị bảo hộ cá nhân chưa?


Ứng phó với sự khác biệt
15 Với sự khác biệt về chiến lược và yêu cầu quản lý rủi ro cho những người từ quốc gia vẫn chưa kiểm soát được tình hình COVID 19, và giữa các công ty về việc liên lạc kịp thời giữa tàu, bao gồm các công ty vận tải và đại lý, với các tổ chức trên bờ có ý định lên tàu là điều cần thiết và là cách duy nhất để xác định hiệu quả các vấn đề và quản lý sự khác biệt trong các yêu cầu liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro về vi rút COVID 19 cho tất cả các nhân viên. Theo bảng 1 của ‘‘Bảng hướng dẫn phân cấp các biện pháp kiểm soát để thiết lập các biện pháp kiểm soát an toàn hiệu quả và giảm thiểu rủi ro”, có sự khác biệt về kỳ vọng giữa các yêu cầu tàu và bờ, những điều này cần được hai bên giải quyết ổn thỏa trước khi tàu cập cảng , từ đó giải quyết các rủi ro một cách hiệu quả, có thể bằng cách đồng ý và áp dụng một biện pháp tương đương, cũng như đảm bảo tránh được những hiểu lầm, kỳ vọng sai lầm và sự thất vọng kéo theo đó của thuyền viên và nhân viên trên bờ.
Các bước đơn giản khi lên tàu
16 Nếu việc lên tàu là bắt buộc, sau đây là một số bước đơn giản và biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện:
· Giảm thiểu tối đa số người có mặt trên tàu
· Sử dụng lối đi bên ngoài thay vì sử dụng lối đi của thủy thủ đoàn
· Giới hạn thời gian sử dụng chỗ ở của thủy thủ đoàn đến mức tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ trên tàu
· Duy trì giãn cách khi làm việc trên tàu. Tối ưu nhất là 2 mét hoặc cách nhau ít nhất 1 mét và hạn chế tương tác với các thành viên thủy thủđoàn và với những người tham gia thực hiện nhiệm vụ trên tàu
· Không bắt tay.Hãy vẫy tay, gật đầu hoặc cúi đầu
· Thường xuyên làm sạch tay bằng xà phòng và nước nóng trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng cồn sát khuẩn cho tay
· Cung cấp các trạm vệ sinh tại các địa điểm thích hợp. Ví dụ: lối đi của tàu, điểm vào chỗ ở, cầu và phòng điều khiển
· Tránh chạm tay lên mắt, mũi, miệng
· Khi đeo khẩu trang, đảm bảo phải che hết cả mũi và miệng
· Không được chạm vào khẩu trang khi đang đeo
· Cần phải vứt khẩu trang dùng 1 lần ngay lập tức
· Rửa tay sau khi tháo khẩu trang
Sau các chuyến thăm tàu, những điều có thể gây phát tán vi rút
17 Trong mười bốn ngày sau chuyến làm việc trên tàu, nếu bất kỳ nhân viên trên bờ nàocó mặt trên tàu hoặc bất kỳ thuyền viên nào phát hiện các triệu chứng COVID-19, thì phải có nghĩa vụ đạo đức liên hệ với những người có thể đã bị nhiễm bệnh kết quả và công khai thông tin này. Nếu cơ quan nàylàm theo đúng nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc giảm thiểu sự lây lan của virus COVID-19, thì việc liên lạc này là cần thiết và là một phần của các yêu cầu được thỏa thuận chung liên quan đến quản lý rủi ro và kiểm soát COVID-19 trước khi lên tàu.
Kết luận
18 Để quản lý việc cập cảng một cách an toàn đối với giãn cáchtàu/bờ, tất cả các bên phải liên lạc trước khi cập cảng, phải cởi mở về các yêu cầu của mỗi bên đối với việc quản lý rủi ro đối với vi rútCOVID-19 và linh hoạt và thực tế trong việc giải quyết bất kỳ sự khác biệt trong các yêu cầu và mong đợi
19 Tài liệu tham khảo cũng có thể được sử dụng để hướng dẫn cho các nhà khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe của thuyền viên, có sẵn dưới dạng tải xuống miễn phí trên trang web của ICS (ICS | Covid-19) và như đã nêu trong Thông tri IMO số 444 / Add.4 ngày Ngày 5 tháng 3 năm 2020.
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